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Điều tra người khuyết tật năm 2016

 (Ban hành theo Quyết định số 656/QĐ-TCTK ngày 23/9/2016    

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)
1. Mục đích, yêu cầu điều tra

1.1. Mục đích 

Điều tra người khuyết tật năm 2016 (sau đây viết tắt là VDS-2016) là cuộc điều tra thuộc Chương trình Điều tra thống kê Quốc gia để thu thập thông tin thống kê nhằm biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về người khuyết tật (chỉ tiêu 0110) nhằm phục vụ việc lập kế hoạch, chính sách về người khuyết tật dựa trên bằng chứng; giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách,  pháp luật về người khuyết tật của Việt Nam và cam kết quốc tế về người khuyết tật.

1.2. Yêu cầu

Thông tin của cuộc điều tra này phải đáp ứng yêu cầu biên soạn chỉ tiêu thống kê “Tỷ lệ người khuyết tật” trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia với các phân tổ chủ yếu sau: Loại tật; mức độ; nguyên nhân khuyết tật; nhóm tuổi (2-4 tuổi, 5-15 tuổi và 16 tuổi trở lên); toàn quốc; thành thị/nông thôn và 6 vùng kinh tế.

2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra

2.1. Đối tượng điều tra: Thành viên hộ dân cư, người khuyết tật đang thực tế thường trú tại các cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật; điều kiện kinh tế xã hội liên quan đến người khuyết tật ở xã/phường/thị trấn. 

2.2. Đơn vị điều tra: Hộ và thành viên hộ dân cư; xã/phường/thị trấn; cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật; trường tiểu học; trung học cơ sở đóng tại địa bàn xã/phường; trạm y tế xã/phường.

2.3. Phạm vi điều tra: Cuộc điều tra được thực hiện chọn mẫu đối với hộ và thực hiện toàn bộ đối với người khuyết tật thực tế thường trú tại các cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật.

3. Thời điểm (thời kỳ) điều tra, thời gian điều tra 

Thời điểm điều tra: là thời điểm điều tra viên đến phỏng vấn hộ dân cư.

Thời gian điều tra: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2016; thời gian điều tra thực địa khoảng 1 tháng. 

4. Nội dung điều tra

4.1. Đối với hộ dân cư
Thu thập thông tin về tình hình cơ bản của hộ, thành viên của hộ và một số thông tin chi tiết của thành viên hộ là người khuyết tật. Cụ thể:

- Thông tin chung về hộ dân cư và các thành viên hộ dân cư gồm thông tin định danh, tuổi, giới tính, dân tộc, tôn giáo; thông tin về điều kiện sống; việc làm; giáo dục; chăm sóc sức khỏe; bảo đảm cuộc sống gia đình; nhu cầu trợ giúp; chính sách và các chương trình bảo trợ xã hội cho người khuyết tật; đánh giá về sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người khuyết tật... 

- Đối với thành viên của hộ là người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên: Thu thập thông tin xác định khuyết tật, loại tật, nguyên nhân khuyết tật... chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng; khả năng tiếp cận các công trình công cộng và các dịch vụ công cộng.

- Đối với thành viên của hộ là trẻ dưới 2 tuổi: Thu thập thông tin từ người mẹ về việc khám sàng lọc sớm khuyết tật trong quá trình mang thai.

4.2. Đối với xã/phường, trường học và trạm y tế
Thu thập thông tin về người khuyết tật chia theo loại tật; hoạt động triển khai Luật người khuyết tật và các chính sách, chương trình trợ giúp người khuyết tật tại địa phương.

4.3. Đối với các cơ sở bảo trợ/chăm sóc người khuyết tật 

Thu thập thông tin về người khuyết tật gồm thông tin về đặc điểm nhân khẩu học, dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, nguyên nhân khuyết tật ....

5. Phiếu Điều tra

5.1. Các loại phiếu thu thập thông tin:
Phiếu 01-HO/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn hộ dân cư.

Phiếu 02-TV/VDS-2016:
Phiếu phỏng vấn sàng lọc khuyết tật.

Phiếu 03-CS/VDS-2016:
Phiếu phỏng vấn cơ sở bảo trợ/chăm sóc NKT.

Phiếu 04-XA/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn UBND xã/phường.

Phiếu 05-TH/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn trường học.

Phiếu 06-YT/VDS-2016: Phiếu phỏng vấn trạm y tế xã/phường.


 Phiếu 07-QS/VDS-2016: Phiếu thu thập thông tin tính quyền số.

Phiếu 08-PT/VDS-2016: 
Phiếu phúc tra.

Phiếu 09-PV/VDS-2016:
Phiếu dự phỏng vấn điều tra hộ.

Phiếu 10-KT/VDS-2016:
Phiếu kiểm tra bảng câu hỏi.

5.2. Phân loại, danh mục và công cụ sử dụng trong điều tra

Điều tra VDS-2016 có sử dụng các bảng phân loại và danh mục sau đây:

- Danh mục các dân tộc Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

- Bảng danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010 được ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã được Tổng cục Thống kê cập nhật đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2015;

- Bảng phân loại quốc tế về thực hiện chức năng, khuyết tật và sức khỏe (ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health) của Tổ chức Y tế thế giới;

- Bảng phân loại Trình độ học vấn (ISCED) của UNESCO;
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